
音響再生機器、アンプ、スピーカー等の終日使用禁止

Use of audio equipment, amplifiers, speakers, etc. is prohibited.

全天禁止使用声音再现设备、扩音器、扬声器等。

음향 재생기기, 앰프, 스피커 등의 종일 사용 금지

Nghiêm cấm sử dụng các thiết bị âm thanh (loa, đài v.v.)

バーベキュー等、火気を使用する調理器具の使用禁止

Use of barbecues and other cookware that uses fire is prohibited.

禁止使用烧烤等明火烹调器具。

바비큐 등 화기를 사용하는 조리기구의 사용 금지

Nghiêm cấm sử dụng những dụng cụ nấu ăn có dùng lửa

花火の禁止（安全な手持ち花火等については、午前6時から午後9時までの間の使用は可能）

Prohibition of Fireworks（Safe handheld sparklers may be used between 6:00AM and 9:00PM）

禁止燃放烟花爆竹。（AM 6:00～PM9:00 点之间可以使用有安全措施的手持烟花等）

불꽃놀이 금지（ 안전한, 손으로 들고 하는 불꽃 등은 오전 6시부터 오후 9시까지 사용이 가능합니다 ）

Cấm đốt pháo hoa（những loại pháo hoa cầm tay thì có thể sử dụng trong khoảng thời gian từ 6:00 đến 21:00）

海岸を無断で独占使用して、他の者への迷惑となる行為をすることの禁止

Occupying the entire beach exclusively and without permission,

as well as engaging in activities that cause inconvenience to others, is strictly prohibited.

禁止未经许可独自使用海滩，给他人带来困扰的行为。

해안을 무단으로 독점 사용하여 다른 사람에게 폐를 끼치는 행위 금지

Nghiêm cấm các hành vi độc chiếm 

他の者に不安・畏怖・困惑・嫌悪を覚えさせ、他の者の海岸利用を妨げることの禁止

入れ墨は、衣服で隠してください。

Any act that prevents others from using the beach by causing offense, insecurity, discomfort,

or fear to others is strictly prohibited. Please cover your tattoo with your clothes.

禁止引起他人感到不安、恐惧、尴尬或厌恶，或干扰他人使用海滩的行为。请用衣服遮住纹身。

타인에게 불안, 두려움, 당혹감, 혐오감을 느끼게 하여 타인의 해안 이용을 방해하는 행위 금지

문신은 옷으로 숨겨주세요.

Nghiêm cấm các hành vi gây phản cảm, bất an, khó chịu, sợ hãi cho những người xung quanh

và các hành vi cản trở những người xung quanh sử dụng bãi biển.

Hãy che hình xăm của bạn bằng quần áo của bạn．

自動車・サンドバギー・125ccを超える二輪車の海岸内への乗入れ及び放置の禁止

Riding and/or leaving automobiles, dune buggies, and motorcycles over 125 cc on the beach

is strictly prohibited.

禁止轿车・沙滩车・125cc以上的两轮摩托车进入海滩和停放行为

자동차, 샌드 버기(레저용 소형 자동차), 125cc를 넘는 이륜차를 해안 내에 탄 채로 들어가거나  방치하는

행위 금지

Nghiêm cấm việc sử dụng hoặc dừng đỗ xe hai bánh trên 125 phân khối, xe ô-tô, xe chạy trên cát trong khu vực

bãi biển

海岸の汚損禁止

Polluting the beach is strictly prohibited.

禁止污染海滩的行为。

해안의 오염 및 훼손 금지

Nghiêm cấm việc làm bẩn khu vực bãi biển

喫煙の禁止

Smoking is strictly prohibited.

禁止吸烟

흡연 금지

Nghiêm cấm việc hút thuốc

ドローン禁止

Drones prohibited．

禁止无人机

드론 금지

Máy bay không người lái bị cấm

Suma rules　苏玛规则　스마의 규칙　quy tắc Suma


